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1 1153010002 Lê Thị Thúy An Nữ 03/05/92 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

2 1153010003 Lưu Thị Thúy An Nữ 16/08/93
Quảng Nam - Đà 

Nẵng
2015 2011 Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

3 1153010019 Nguyễn Đỗ Minh Anh Nam 22/10/93 Gia Lai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

4 1153010033 Châu Thị Kim ánh Nữ 26/09/93 Đồng Tháp 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

5 1153010034 Nguyễn Thị ánh Nữ 18/05/93 Vĩnh Phúc 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

6 1153010047 Nguyễn Thế Bảo Nam 11/07/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

7 1153010049 Nguyễn Thanh Bạch Nam 01/01/93 Cà Mau 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

8 1153010051 Phạm Thị Song Bằng Nữ 11/06/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

9 1153010055 Nguyễn Thị Bích Nữ 16/08/93 Lâm Đồng 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

10 1153010067 Võ Thị Hồng Cẩm Nữ 06/11/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

11 1153010072 Lê Thị Ngọc Châu Nữ 28/03/93 Gia Lai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

12 1153010078 Đặng Thị Kim Chi Nữ 09/03/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC - NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

HỌ VÀ TÊN
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13 1153010083 Huỳnh Lê Anh Chí Nam 26/05/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

14 1153010099 Lê Thị Mỹ Danh Nữ 03/11/93 Lâm Đồng 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

15 1153010100 Nguyễn Võ Bá Danh Nam 01/01/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

16 1153010103 Nguyễn Thị Ngọc Diểm Nữ 17/08/93 Vĩnh Long 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

17 1153010104 Hồ Như Diễm Nữ 10/11/93 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

18 1153010108 Ngô Thị Diệp Nữ 20/11/93 Hải Dương 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

19 1153010111 Nguyễn Phương Dung Nữ 18/08/93 Tây Ninh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

20 1153010114 Phạm Thị Thùy Dung Nữ 28/09/93 Bình Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

21 1153010115 Võ Thị Dung Nữ 26/11/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

22 1153010123 Nguyễn Thanh Duy Nam 08/01/92 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

23 1153010127 Trần Lê Phương Duy Nam 12/06/93 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

24 1153010134 Ngô Thị Mỹ Duyên Nữ 05/02/93 Bạc Liêu 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

25 1153010143 Trần Lê Hữu Duyên Nam 05/10/93 Ninh Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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26 1153010145 Đặng Quốc Dũng Nam 03/10/93 Tây Ninh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

27 1153010156 Huỳnh Thị Linh Đa Nữ 27/07/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

28 1153010158 Mai Thị Ngọc Đài Nữ 15/07/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

29 1153010159 Lê Thị Hồng Đào Nữ 17/01/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

30 1153010160 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 25/01/93 Tây Ninh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

31 1153010168 Nguyễn Thanh Điền Nam 09/11/93 Bà Rịa - Vũng Tàu 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

32 1153010172 Lê Thị Đoàn Nữ 21/05/93 Bình Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

33 1153010176 Nguyễn Thị Kim Được Nữ 28/03/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

34 1153010181 Trần Kiến Đức Nam 04/07/93 Sóc Trăng 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

35 1153010184 Đào Thị Gấm Nữ 18/09/90 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

36 1153010189 Nguyễn Thị Linh Giang Nữ 18/12/92 Hậu Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

37 1153010190 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 19/03/93 Quảng Ngãi 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

38 1153010193 Dương Thị Hà Nữ 05/03/93 Bình Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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39 1153010201 Nguyễn Thị Hồng Hải Nữ 28/12/93 Ninh Bình 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

40 1153010203 Đinh Thị Hảo Nữ 25/02/93 Ninh Bình 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

41 1153010206 Võ Hồ Hạ Nam 26/09/92 Quảng Ngãi 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

42 1153010210 Nguyễn Duy Hạnh Nam 04/07/93 Bình Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

43 1153010214 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nữ 21/03/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

44 1153010217 Trịnh Văn Hạnh Nam 22/02/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

45 1153010220 Đoàn Thị Ngọc Hằng Nữ 15/08/93 Quảng Nam 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

46 1153010228 Phan Thị Phượng Hằng Nữ 15/09/93 Long An 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

47 1153010231 Trần Thị Lệ Hằng Nữ 11/10/93 Nam Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

48 1153010235 Lê Thị Bích Hân Nữ 08/10/93 Bến Tre 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

49 1153010237 Dương Ngọc Hậu Nam 25/10/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

50 1153010241 Đinh Thị Hiền Nữ 24/06/93 Đăk Nông 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

51 1153010252 Nguyễn Thị Minh Hiếu Nữ 02/08/93 Phú Yên 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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52 1153010253 Nguyễn Trung Hiếu Nam 23/03/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

53 1153010260 Trần Đại Hiệp Nam 20/02/93 Quảng Bình 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

54 1153010264 Nguyễn Bích Hoa Nữ 23/05/93 Gia Lai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

55 1153010267 Bùi Thị Kim Hoanh Nữ 02/07/93 Bà Rịa - Vũng Tàu 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

56 1153010271 Nguyễn Thị Hoài Nữ 20/02/93 Hà Tĩnh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

57 1153010288 Nông Văn Huân Nam 06/07/92 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

58 1153010290 Lê Thị Mỹ Huệ Nữ 26/09/93 Phú Yên 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

59 1153010295 Nguyễn Đình Huy Nam 02/11/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

60 1153010297 Nguyễn Đỗ Đức Huy Nam 20/11/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

61 1153010300 Phan Thị Thu Huy Nữ 26/10/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

62 1153010303 Trần Thị Ngọc Huyên Nữ 24/04/93 Bến Tre 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

63 1153010306 Huỳnh Thị Ngọc Huyền Nữ 28/06/91 Long An 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

64 1153010315 Dương Ngọc Huỳnh Nữ 03/08/93 Long An 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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65 1153010323 Nguyễn Thị Hùy Nữ 17/06/93 Bắc Ninh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

66 1153010329 Lê Bích Hương Nữ 27/07/93 Bình Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

67 1153010334 Trần Thị Hương Nữ 10/05/93 Minh Hải 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

68 1153010335 Trần Thu Hương Nữ 15/01/93 Lâm Đồng 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

69 1153010336 Vũ Thị Hương Nữ 20/06/93 Bắc Ninh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

70 1153010338 Trương Thị Hướng Nữ 03/03/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

71 1153010341 Nguyễn Công Kha Nam 07/03/93 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

72 1153010350 Nguyễn Duy Khánh Nam 04/10/92 Thái Bình 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

73 1153010351 Nguyễn Lê Phương Khánh Nữ 16/09/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

74 1153010353 Trần Duy Khánh Nam 10/06/93 An Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

75 1153010359 Trần Anh Khoa Nam 25/08/93 Bến Tre 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

76 1153010370 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 06/10/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

77 1153010371 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 08/12/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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78 1153010373 Nguyễn Thế Kiệm Nam 10/04/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

79 1153010379 Lê Thị Thanh Lam Nữ 08/09/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

80 1153010395 Nguyễn Tấn Liêm Nam 12/07/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

81 1153010398 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 22/04/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

82 1153010409 Lê Huỳnh Thúy Linh Nữ 18/11/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

83 1153010411 Nguyễn Tấn Linh Nam 15/02/93 Đồng Tháp 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

84 1153010412 Nguyễn Anh Linh Nam 14/08/92 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

85 1153010417 Phạm Thị Linh Nữ 04/07/93 Long An 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

86 1153010423 Hồ Giang Trúc Loan Nữ 20/09/93 Sông Bé 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

87 1153010425 Lê Thị Loan Nữ 10/11/93 Nghệ An 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

88 1153010430 Trần Ngọc Long Nam 08/09/93 Lâm Đồng 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

89 1153010438 Ngô Thị Lộc Nữ 03/01/93 Quảng Ngãi 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

90 1153010446 Trịnh Hoàng Luân Nam 31/08/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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91 1153010453 Huỳnh Thị Mỹ Ly Nữ 26/12/93 Quảng Ngãi 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

92 1153010469 Dương Quang Minh Nam 20/07/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

93 1153010471 Huỳnh Thị Minh Minh Nữ 09/01/93 Bình Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

94 1153010487 Nguyễn Thị Trà My Nữ 11/05/93 Quảng Ngãi 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

95 1153010494 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 04/08/92 Bến Tre 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

96 1153010499 Nguyễn Đức Nam Nam 30/04/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

97 1153010512 Đào Thị Ngân Nữ 30/06/93 Hà Tây 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

98 1153010515 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 28/02/93 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

99 1153010521 Đặng Thanh Nghĩa Nam 29/06/93 Long An 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

100 1153010525 Hồ Thị Kim Ngọc Nữ 23/10/93 Kiên Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

101 1153010526 Ngô Thụy ái Ngọc Nữ 07/05/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

102 1153010528 Nguyễn Như Ngọc Nữ 10/05/92 Cà Mau 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

103 1153010536 Võ Thị Ngọt Nữ 04/08/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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104 1153010554 Phạm Thị Nguyệt Nữ 01/09/93 Quảng Nam 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

105 1153010568 Đoàn Minh Nhật Nam 12/04/93 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

106 1153010574 Huỳnh Trúc Nhi Nhi Nữ 04/11/93 Phú Yên 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

107 1153010579 Nguyễn Thị Kim Nhi Nữ 06/03/93 Bến Tre 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

108 1153010582 Phan Thị Thanh Nhi Nữ 16/10/93 Tây Ninh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

109 1153010584
Trương Ngọc 

Phương
Nhi Nữ 20/06/93 Trà Vinh 2015 2011 Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

110 1153010591 Lê Sanh Nhiều Nam 05/09/93 Đồng Tháp 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

111 1153010594 Đỗ Thị Nhung Nữ 12/04/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

112 1153010597 Phùng Thị Cẩm Nhung Nữ 01/02/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

113 1153010598 Trần Thị Kim Nhung Nữ 29/03/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

114 1153010599 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 15/03/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

115 1153010602
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc
Như Nữ 01/10/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

116 1153010604
Trương Hùng 

Tuyết
Như Nữ 03/12/93 Bến Tre 2015 2011 Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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117 1153010606 Trần Thị á Ni Nữ 03/02/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

118 1153010610 Nguyễn Thị Mỹ Nương Nữ 02/08/93 Phú Yên 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

119 1153010621 Trần Thị Minh Phát Nữ 09/09/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

120 1153010629 Võ Đức Phong Nam 10/05/92 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

121 1153010633 Ngô Phong Phú Nam 25/01/92 Kiên Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

122 1153010641 Nguyễn Trần Thái Phúc Nam 18/01/93 An Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

123 1153010642 Trần Phúc Nam 08/08/93 Đồng Tháp 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

124 1153010655 Lê Thị Bích Phương Nữ 18/06/93 Quảng Trị 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

125 1153010667 Võ Thị Đông Phương Nữ 16/07/93 Phú Yên 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

126 1153010670 Ngô Thị Bích Phượng Nữ 06/01/93 Bà Rịa - Vũng Tàu 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

127 1153010674 Đinh Tiến Quang Nam 10/03/93 Lâm Đồng 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

128 1153010691 Nguyễn Huỳnh Phú Quốc Nam 20/11/93 An Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

129 1153010693 Nguyễn Thị Hoàng Quyên Nữ 05/07/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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130 1153010720 Nguyễn Thị Diễm Sương Nữ 09/12/93 Sông Bé 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

131 1153010728 Trần Thanh Tâm Nữ 10/05/93 Tây Ninh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

132 1153010730 Nguyễn Minh Tân Nam 02/09/93 Cần Thơ 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

133 1153010733 Phùng Thanh Thanh Nữ 01/01/93 Bà Rịa - Vũng Tàu 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

134 1153010748 Hứa Thị Kim Thảo Nữ 09/07/91 Thuận Hải 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

135 1153010749 Lê Thị Mai Thảo Nữ 08/10/93 Thanh Hóa 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

136 1153010753 Mai Thị Thu Thảo Nữ 01/06/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

137 1153010754 Nguyễn Thị Thảo Nữ 23/08/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

138 1153010755 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 26/10/92 Quảng Ngãi 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

139 1153010759 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 24/12/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

140 1153010760 Nguyễn Thị Thiên Thảo Nữ 09/02/92 Indonesia 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

141 1153010761 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 11/09/93 Quảng Ngãi 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

142 1153010762 Phan Thị Mai Thảo Nữ 02/06/93 Ninh Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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143 1153010764 Trần Thị Xuân Thảo Nữ 01/02/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

144 1153010769 Hồ Thị Thắm Nữ 09/06/93 Gia Lai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

145 1153010771 Lâm Văn Thắng Nam 15/03/93 Bến Tre 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

146 1153010774 Nguyễn Đức Thắng Nam 10/06/93 Quảng Nam 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

147 1153010778 Bùi Thị Bé Thi Nữ 09/12/93 Lâm Đồng 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

148 1153010779 Chung Thu Thi Nữ 20/09/92 Ninh Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

149 1153010785 Trần Đình Thiện Nam 18/10/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

150 1153010790 Trịnh Đức Thịnh Nam 01/09/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

151 1153010791 Võ Đức Thịnh Nam 01/01/92 Bình Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

152 1153010801 Đỗ Thị Minh Thu Nữ 13/08/93 Gia Lai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

153 1153010804 Hồ Thị Huỳnh Thu Nữ 17/04/93 Đồng Tháp 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

154 1153010811 Vũ Thị Thu Nữ 08/08/93 Nam Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

155 1153010822 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 04/02/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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156 1153010823 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 11/01/93 Quảng Ngãi 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

157 1153010824 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 21/03/92 Đồng Tháp 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

158 1153010835 Mai Thị Thùy Thư Nữ 20/04/93 Bến Tre 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

159 1153010837
Nguyễn Huỳnh 

Anh
Thư Nữ 04/06/93 Tây Ninh 2015 2011 Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

160 1153010841 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 08/05/93 Phú Yên 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

161 1153010842 Phan Thị Hoài Thương Nữ 10/11/93 Kon Tum 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

162 1153010845 Võ Thắng Thưởng Nam 19/04/92 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

163 1153010847 Lê Hoàng Tiên Nữ 26/07/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

164 1153010848 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 21/11/93 Thừa Thiên Huế 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

165 1153010864 Đặng Thị Tình Nữ 13/01/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

166 1153010865 Nguyễn Thành Tịnh Nam 08/03/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

167 1153010868 Hà Thị Thùy Trang Nữ 14/09/93 An Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

168 1153010877 Nguyễn Phan Thảo Trang Nữ 23/08/93 Đồng Tháp 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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169 1153010884 Phạm Thị Trang Nữ 12/04/93 Phú Yên 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

170 1153010885 Phạm Thị Hồng Trang Nữ 17/12/92 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

171 1153010889 Võ Thị Huyền Trang Nữ 24/06/93 Ninh Thuận 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

172 1153010892 Lương Thị Phương Trâm Nữ 02/07/92 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

173 1153010893 Nguyễn Thị Trâm Nữ 07/08/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

174 1153010894 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 15/08/93 Bà Rịa - Vũng Tàu 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

175 1153010895 Phan Thị Trâm Nữ 10/07/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

176 1153010902 Trần Bảo Trân Nữ 20/09/93 Kiên Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

177 1153010905 Lê Thị Việt Trinh Nữ 18/03/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

178 1153010917 Võ Thị Ngọc Trinh Nữ 08/11/92 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

179 1153010926 Đồng Văn Trọng Nam 29/04/93 Hải Dương 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

180 1153010929 Nguyễn Đình Song Trỗi Nam 16/08/92 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

181 1153010935 Nguyễn Minh Trung Nam 04/10/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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182 1153010947
Nguyễn Hoàng 

Anh
Tuấn Nam 17/10/92 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

183 1153010952 Phạm Minh Tuấn Nam 25/12/93 Khánh Hòa 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

184 1153010956 Đặng Thị Thanh Tuyền Nữ 03/09/93 Tây Ninh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

185 1153010958 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 08/09/93 Đăk Lăk 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

186 1153010962 Nguyễn Thị Yến Tuyết Nữ 28/04/93 Tiền Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

187 1153010963 Trần Thị Yến Tuyết Nữ 03/07/90 An Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

188 1153010967 Đổng Thị Cẩm Tú Nữ 17/12/91 Kiên Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

189 1153010980 Nguyễn Quốc Tự Nam 08/08/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

190 1153010996 Nguyễn Thị Hồng Vi Nữ 18/06/93 Quảng Ngãi 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

191 1153011003 Lê Văn Vinh Nam 04/04/93 Đồng Nai 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

192 1153011005 Nguyễn Quang Vinh Nam 04/09/93 Kiên Giang 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

193 1153011011 Đoàn Đông Vũ Nam 10/03/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

194 1153011013 Lê Anh Vũ Nam 10/07/93 Bình Định 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy
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195 1153011018 Nguyễn Nhựt Vũ Nam 16/08/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

196 1153011039 Đỗ Hồng Vân Yến Nữ 14/08/93 Long An 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy

197 1153011044 Trần Thị Hải Yến Nữ 29/04/93 Tp. Hồ Chí Minh 2015 2011 Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh 

học

Đại học chính 

quy


